
Công văn 
đến

Tên, địa chỉ dự án 
dự án

Chủ đầu 
tư dự án

Căn hộ m2
Giá trị 

HĐV(70%) 
Tỷ đồng

nhà phố m2

Giá trị 
HĐV(7
0%) Tỷ 
đồng

nhà BT m2
Giá trị 

HĐV(70%) 
Tỷ đồng

2783/PMH-
TT2
ngày

02.12.1015 

Dự án Khu dân cư S10-
2, phường Tân Phú, 

Q7
Q.7

Cty TNHH 
Phát triển 
Phú Mỹ 
Hưng

277 23,682 515

22 TC

0157/PMH-
TT2
ngày

25.02.1016 

Dự án Khu dân cư S10-
2 (Giai đoạn 2 - Khối 
C và D), Khu A, Đô 
thị mới Nam thành 

phố, phường Tân Phú, 
Q7

Q.7

Cty TNHH 
Phát triển 
Phú Mỹ 
Hưng

277 22,240 462

30 TC

2 475/KH-ĐT
14.12.2015

Dự án Chung cư 
Khuông Việt tại số 

341/13A đường 
Khuông Việt, P. Phú 

Trung, Q Tân Phú

Q. Tân 
Phú

Cty CP Địa 
ốc Tân 
Bình

233 15,936 256

23 TC

266c/2015/C
V ngày

14.12.2015

Block D Chung cư cao 
tầng và thương mại 

dịch vụ văn phòng lô 
H1-05 dự án Khu dân 
cư Cát Lái, P. Cát Lái, 

Q2

Q.2
Cty TNHH 

Đầu tư 
Vĩnh Phú

176 10,968 125

16 BD

14/2016/CV 
ngày

25.01.2016

Block C Chung cư cao 
tầng và thương mại 

dịch vụ văn phòng lô 
H1-05 dự án Khu dân 
cư Cát Lái, P. Cát Lái, 

Q2

Q.2
Cty TNHH 

Đầu tư 
Vĩnh Phú

192 11,414 138

17 BD

4

470/TB-
SGCC
ngày 

18.12.2015

Dự án Cao ốc SGCC - 
Bình Quới 2 tại số 
636A, đường Bình 

Quới, phường 25, quận 
Bình Thạnh

Q. Bình 
Thạnh

Tổng Cty 
XD Sài 
Gòn - 

TNHH một 
thành viên

135 13,230 317

34 TC

ghi chú 
đơn giá 
triệu/m2 
sàn xd

3

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
ĐƯỢC BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI NĂM 2016

Tổng số căn hộ chung cư huy động 
vốn 

Tổng số nhà phố huy động 
vốn

Tổng số nhà biệt thự huy động 
vốn

Loại 
căn 
hộ 

chung 
cư

Quận 
huyện

1

STT
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5

510/2015-CV-
GLX
ngày 

25.12.2015

Dự án Cao ốc thương  
mại căn hộ tại số 56 
đường Bến Vân Đồn 

và 20/57 đường 
Nguyễn Trường Tộ, 

phường 12, Q4

Q.4

Công ty CP 
Tập đoàn 

Đầu tư Địa 
ốc Nova

312 24,950 547

38 TC

6

63/2015-CV-
GLX
ngày 

18.12.2015

Dự án Cao ốc thương  
mại Dịch vụ kết hợp 

căn hộ ở tại số 09 
đường Nguyễn Khoái, 

phường 01, Q4

Q.4
Công ty CP 

Địa ốc 
Nova

464 32,755 619

26-30 TC

165A/2015/C
V-TLP ngày 
06.01.2016

Chung cư B2.1, B2.2, 
B2.3 thuộc dự án Khu 
phức hợp Tân Cảng 
Sài Gòn, phường 22, 

quận Bình Thạnh

Q. Bình 
Thạnh

Công ty CP 
Đầu tư Xây 
dựng Tân 
Liên Phát

1,706 152,801 4,424

32 TC

33/2016/CV-
TLP ngày 
10.3.2016

Chung cư B5.1-3, 
B5.1-5 thuộc dự án 

Vinhome Central Park, 
phường 22, quận Bình 

Thạnh

Q. Bình 
Thạnh

Công ty CP 
Đầu tư Xây 
dựng Tân 
Liên Phát

838 85,588 3,490

38 TC

8
02/2016/CV-

KGX ngày 
19.01.2016

Dự án Khu nhà ở 
phường Phú Hữu, 

Quận 9
Q.9

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Kinh 
doanh BĐS 

Không 
Gian Xanh

65 11,783 381

32 TC

9
66/2015/CV-

SL ngày 
28.12.2015

Dự án Chung cư cao 
tầng tại số 31A-31B-

31C-31/1 đường 
Nguyên Hồng, Phường 

1, Q. Gò Vấp

Q. Gò Vấp
Công ty CP 

Địa ốc 
Sacom

65 4,848 93

27 TC

7
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10 ngày 
22.01.2016

Dự án khu cao cấp văn 
phòng và căn hộ chung 
cư tại số 10 Đỗ Quang, 

Phường 2, quận Tân 
Bình

Q. Tân 
Bình

Công ty CP 
Đầu tư 

Kinh doanh 
Địa ốc 

Hưng Thịnh

495 101,219 2,409

34 TC

11
03/CVGH-
2016 ngày 
19.01.2016

Chung cư khối C dự án 
Khu chung thuộc khu 
nhà ở phường Phước 

Long B, Q9

Q.9

Cty TNHH 
XD-KD 
nhà Gia 

Hòa

515 33,045 458

22 TC

04/2016/CV-
SKL ngày 

15.01.2016

Khối A thuộc Khu liên 
hợp cao ốc trung tâm 

thương mại-văn phòng 
và căn hộ tại phường 
Thảo Điền, Quận 2

Q.2

Công ty Cổ 
phần bất 
động sản 
Sơn Kim

233 21,781 645

35-50 CC

11/2016/CV-
SKL ngày 

22.02.2016

Khối B thuộc Khu liên 
hợp cao ốc trung tâm 

thương mại-văn phòng 
và căn hộ tại phường 
Thảo Điền, Quận 2

Q.2

Công ty Cổ 
phần bất 
động sản 
Sơn Kim

206 18,297 533

35-50

CC

13
005/2016/CV

_TT ngày 
29.01.2016

Dự án Khu nhà ở 
phường Phước Long 

B, Quận 9
Q.9

Công ty 
TNHH Đầu 

tư Kinh 
doanh BĐS 

Thuận 
Thành

15 1,731 46

27

TC

14
02/2016-CV-

NVB ngày 
18.01.2016

Dự án Trung tâm 
thương mại - dịch vụ - 
căn hộ tại số 50 Phan 
Văn Khỏe, Phường 2, 

Q6

Q.6

Công ty 
TNHH 
Lucky 
Nova 

Palace

356 29,750 687

33

TC

15
04/2016/CV-

QT ngày 
02.3.2016

Dự án Khu nhà ở 
phường Phú Hữu, 

Quận 9
Q.9

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Quốc 

Tế

43 14,082 534

42 CC

12
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16

13/2016/CV-
Metropolis 

ngày 
07.3.2016

Chung cư CT5 thuộc 
dự án Khu nhà ở cao 
tầng kết hợp thương 
mại - dịch vụ Thảo 
Điền, phường Thảo 

Điền, Q2

Q.2
Công ty 
TNHH 

Metropolis 
957 66,329 1,699

29-44 TC

0201/PMH-
TT2 ngày 
01.3.2016

Dự án Khu dân cư lô 
MD4-4 (thuộc một 

phần lô MD4) - giai 
đoạn 1 - Block A - 
Khu A, Đô thị mơi 

Nam thành phố, 
phường Tân Phú, Quận 

7

Q.7

Cty TNHH 
Phát triển 
Phú Mỹ 
Hưng

118 8,911 243

40 CC

0307/PMB-
TT2 ngày 
19/4/2016

130 căn hộ tại dự án 
Khu dân cư Lô MD4-4 

( thuộc một phần lô 
MD4) -Giai đoạn 2 

Block B&C- Khu A, 
Đô thị mới Nam Thành 
phố, phường Tân Phú, 

quận 7

Q.7

Công ty 
TNHH Phát 

triển Phú 
Mỹ Hưng

130 10,337 472 44.80 CC

18
 53/TTr-TB 

ngày 
04.3.2016

Dự án tổ hợp nhà ở-
nhà ở xã hội Tân Bình 
tại 32 Hoàng Bất Đạt 
Phường 15, quận Tân 

Bình

Q. Tân 
Bình

Cty TNHH 
Đâu tư bất 
động sản 
Tân Bình

134 8,956 75

12 BD

19

39A/2006/H
Q-CV ngày 
28.1.2016, 

193/QPTNƠ-
QLDA
ngày

01.02.1016, 
294/QPTNƠ-
QLDA ngày 
25 02 2016 

Chung cư khối C, D, 
E, F của Dự án nhà ở 
XH tại số 35 Hồ Học 
Lãm, phường An Lạc, 

quận Bình Tân

Q. Bình 
Tân

Quỹ Phát 
triển nhà ở 
thành phố; 
Công ty CP 

TV-TM-
DV Địa ốc 

Hoàng 
Quân

718 42,973 276

14-20 BD

17



Công văn 
đến

Tên, địa chỉ dự án 
dự án

Chủ đầu 
tư dự án

Căn hộ m2
Giá trị 

HĐV(70%) 
Tỷ đồng

nhà phố m2

Giá trị 
HĐV(7
0%) Tỷ 
đồng

nhà BT m2
Giá trị 

HĐV(70%) 
Tỷ đồng

ghi chú 
đơn giá 
triệu/m2 
sàn xd

Tổng số căn hộ chung cư huy động 
vốn 

Tổng số nhà phố huy động 
vốn

Tổng số nhà biệt thự huy động 
vốn

Loại 
căn 
hộ 

chung 
cư

Quận 
huyệnSTT

20
151/2016/DX
G-PL1 ngày
08.3.2016 

Dự án Cao ốc văn 
phòng và căn hộ 

Luxcity (Block A&B) 
tại số 528 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 
Thuận, Quận 7

Q.7

Công ty CP 
DV và XD 
Địa ốc Đất 

Xanh

432 30,597 22 25

TC

21
0103/2016PS

Tngày 
01.3.2016

Block A1, A2, B của 
Dự án Tổ hợp Cao ốc 

Xi Groand court, 
Phường 14, Quận 10

Q.10

Công ty Cổ 
phần Đầu 

tư Xây 
dựng Phú 

Sơn Thuận

548 37,464 2,031 40

CC

22
17/CV/NHO-

KV ngày 
15.4.2016

Block1 & Block 2 Dự 
án Chung cư cao tầng 
tại phường Phú Hữu, 

Quận 9

Q.9

Cty TNHH 
Phát triển 
nhà Quốc 

gia - Khang 
Việt

884 75,459 744 15

BD

23 ngày 
06.4.2016

Dự án Cao ốc chung 
cư - Văn phòng - Dịch 
vụ - Thương mại tại số 
16 Âu cơ, phường Tân 

Sơn Nhì , quận Tân 
Phú

Q. Tân 
Phú

Công ty CP 
Đầu tư 

Kinh doanh 
Địa ốc 

Hưng Thịnh

741 57,065 1,307 33

TC

24
730-16/ĐT-

TT ngày 
22.3.2016

Dự án Khu dân cư City 
Land Phường 5, quận 

Gò Vấp
Q. Gò Vấp

Cty TNHH 
Đầu tư Địa 
ốc Thành 

phố

111 307 60

CC

25

02-
04/2016/TB-

NM ngày 
12/4/2016

Block A và Block B 
của dự án Khu nhà ở 

Phường 13 và Phường 
14, quận Gò Vấp

Q. Gò Vấp
Công ty Cổ 
phần Nhà 

Mơ
450 28,800 403 35

TC

26

10/2016-CV-
TN ngày 

13/3/2016 và 
16/2016-CV-

TN ngày 
06/4/2016

Dự án Trung tâm 
thương mại, văn 

phòng, officetel, và 
căn hộ tại 151-155 

Bến Vân Đồng, 
Phường 6, Quận 4

Q.4

Công ty Cổ 
phần Bất 
động sản 

Thanh Niên

362 27,548 684 35 TC
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27

16/2016CV-
MTP ngày 

5/4/2016 và 
21/2016/CV-

MTP ngày 
14/4/2016

Dự án Chung cư 
Hoàng Hoa Thám, 171 
C đường Hoàng Hoa 
Thám, phường 13, 

quận Tân Bình

Q. Tân 
Bình

Công ty Cổ 
phần May 
Tiến Phát

97 9,938 141 32 TC

28
17/2016/CV-

NS ngày 
8/4/2016

Dự án Khu nhà ở cao 
tầng, số 30 đường 11, 

Thảo Điền, quận 2
Q.2

Công ty 
TNHH 

Nassim JV
238 22,508 771 68 CC

29

96C/2016/C
V-SGTT 

ngày 
26/3/2016

Dự án Chung cư nhà ở 
XH Lô M thuộc dự án 
Khu dân cư phía Bắc 

Rạch Bà Bướm, 
phường Phú Thuận, 

Q7

Q.7
Cty CP Địa 
ốc Sài Gòn 
Thương Tín

1,030 63,720 625 14.70 BD

30

263/CV.BCC
I.BCBĐT 

ngày 
25/4/2016

Dự án Cao ốc An Lạc, 
phường An Lạc A, 

quận Bình Tân 

Q. Bình 
Tân

Công ty CP 
đầu tư xây 
dựng Bình 

Chánh

463 27,370 441 23.00 TC

31
12/TB-KHQ-

2016 ngày 
17/6/2016

Dự án Khu nhà ở Lô A 
1 Thuộc dự án Khu 

nhà ở Him Lam, 
phường Tân Hưng, 

quận 7

Q.7
Công ty Cổ 
phần Khải 
Huy Quân

570 45,600 367 27.00 TC

32
091/2016/CV-

SXD ngày 
25/5/2013

53 Căn nhà phố Dự án 
Khu nhà ở, phường 

Bình Trị Đông B, Bình 
Tân

Q. Bình 
Tân

Công ty 
TNHH SX 
Kinh doanh 
Hai Thành

53 14,438 126 15.00 BD

33 0556/PMH-
TT2

233 căn hộ tại dự án 
Khu dân cư S6-3 Khu 
A, Đô thị mới Nam 
Thành phố, phường 

Tân Phú, quận 7

Q.7

Công ty 
TNHH Phát 

triển Phú 
Mỹ Hưng

233 26,275 634 41.00 CC

34
TDS/NTHT-

02 ngày 
25/4/2016

Dự án Khu dân cư 
Thấp tầng Thảo Điền, 
phường Thảo Điền, 

Quận 2

Q.2 Công ty Cổ 
phần TDS 29 14,113 1,612 163.00 CC
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35
10/2016/CV-

PVT ngày 
10/6/2016

Dự án Trung Tâm 
Thương mại ,văn 

phòng, officetel và căn 
hộ ( The Tresor) địa 

chỉ 39-39B, Bến Vân 
Đồn,quận 4

Q.4
Công ty 

TNHH Phú 
Việt Tín

476 35,504 883 35.50 TC
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